
SỞ Y TẾ THANH HÓA
   BỆNH VIỆN NHI

DANH SÁCH
                                 CÁN BỘ, VIÊN CHỨC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG ĐỢT 1 NĂM 2026
                      (Kèm theo Công văn số: 565/BVN-TCCB ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa)
Tổng số cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị có mặt tại thời điểm xét nâng bậc lương là:  899 người 
Số người được hưởng PCTNVK của đơn vị đợt 1 năm 2026 là:  02 người

STT Họ và Tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ
 chuyên

 môn
nghiệp

 vụ đuợc
 đào tạo

Ngạch, bậc, hệ số lương trước khi đuợc nâng Kết quả PCTNVK đợt 1 năm 2026
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Bậc cuối
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xếp

%
phụ cấp
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niên vượt
khung đã

hưởng

Thời
điểm
tính

hưởng
PCTNVK
 lần sau

%
phụ cấp

thâm
niên vượt

khung
được

hưởng

Thời
gian
 tính

PCTNVK
 lần sau Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Hoàng Sỹ Điền 10/10/1966 Thạc sĩ 01.003 9 4,98 5/2020 7% 05/2025 8% 05/2026
2 Lê Thị Thoa 11/29/1970 CNKTV V.08.07.18 9 4,98 01/2023 01/2026 5% 01/2026
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